
DỰ án LUẬT 

HÒA GIẢI & ĐỐI THOẠI

TẠI TÒA ÁN



.
Mục đích 

Xây dựng cơ chế 

pháp lý mới hiệu 

quả về hòa giải, 

đối thoại tại Tòa 

án để cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 

lựa chọn giải 

quyết tranh chấp 

dân sự, khiếu 

kiện hành chính

Thu hút, huy động 

nguồn nhân lực có 

kiến thức và kinh 

nghiệm trong xã hội 

tham gia phối hợp 

cùng Tòa án tiến 

hành hòa giải, đối 

thoại để giải quyết 

các tranh chấp dân 

sự, khiếu kiện hành 

chính

Nâng cao chất 

lượng giải quyết 

các tranh chấp dân 

sự, khiếu kiện hành 

chính; tăng tỷ lệ 

hòa giải thành, đối 

thoại thành và hiệu 

quả thi hành kết 

quả hòa giải, đối 

thoại



.
Quan điểm chỉ đạo

Thể chế hóa 

các chủ trương, 

đường lối, quan 

điểm của Đảng 

về cải cách tư 

pháp, cải cách 

hành chính:; 
khuyến khích hòa

giải đối thoại;
không tăng bộ

máy, biên chế; huy
động nguồn lực xã

hội tham gia

Nội dung luật: Trên cơ 

sở đánh giá thực 

tiễn của pháp luật về 

hòa giải, đối thoại 

hiện hành, khắc 

phục được những 

hạn chế, vướng 

mắc, bất cập; kế 

thừa và phát huy 

truyền thống văn hóa, 

pháp lý tốt đẹp của 

dân tộc; tiếp thu có 

chọn lọc kinh 

nghiệm quốc tế.

Bảo đảm tính 

hợp hiến, hợp 

pháp; tính thống 

nhất, đồng bộ 

của hệ thống 

pháp luật, tính 

khả, không mâu 

thuẫn, không thay 

thế các cơ chế 

pháp lý hiện có.



.

Dự thảo 
Luật Hòa
giải đối
thoại tại
Tòa án

Gồm 04 

chương, 

30 điều

Chương I - Những quy định chung 

(gồm 09 điều, từ Điều 1 đến Điều 9)

Chương II - Hòa giải viên, Đối thoại 

viên (gồm 06 điều, từ Điều 10 đến 

Điều 15)

Chương III - Trình tự, thủ tục hòa 

giải, đối thoại và công nhận kết quả 

hòa giải, đối thoại (gồm 13 điều, từ 

Điều 16 đến Điều 28)

Chương IV - Điều khoản thi hành 

(gồm 02 điều, Điều 29 và Điều 30)



.

Phạm vi 

điều 

chỉnh và 

nhiệm vụ 

của Luật 

Hòa giải, 

đối thoại 

tại Tòa 

án
Giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện 

trên cơ sở tôn trọng quyền tự định đoạt của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm giá trị pháp lý, 

hiệu lực thi hành kết quả hòa giải, đối thoại

Luật
quy 

định

Phạm vi, nguyên tắc, chính sách của Nhà 

nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quyền, 

nghĩa vụ 

Trách nhiệm của Tòa án đối với hòa giải đối
thoại tại Tòa án

Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại

Công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại

Hòa giải viên, Đối thoại viên, 

Các bên tham gia hòa giải, 

đối thoại

Góp phần hàn gắn những bất đồng, rạn nứt, 

ngăn ngừa các tranh chấp, tiết kiệm chi phí

Nhiệm
vụ của
Luật



.
Đơn khởi kiện vụ án dân 

sự

Đơn yêu cầu công nhận 

thuận tình ly hôn

Đơn khởi kiện hành chính

Đối
tượng

hòa
giải tại
tòa án

Thuộc
thẩm
quyền

giải quyết
của Tòa

án

Không
thuộc

trường
hợp

Không được hòa giải đối
thoại

Hòa giải, đối thoại
không được

Các bên tranh chấp đồng ý thực hiện hòa giải đối
thoại tại tòa án

Điều
kiện hòa

giải & 
đối

thoại



.
Nguyên tắc hòa giải, đối thoại

Các bên 

tự 

nguyện 

tham gia 

hòa giải, 

đối thoại; 

tự 

nguyện 

thỏa 

thuận, 

Nội dung thỏa 

thuận không : 
Vi phạm điều 

cấm của luật, 

không trái đạo 

đức xã hội, 

không nhằm 

trốn tránh nghĩa 

vụ, không xâm 

phạm quyền, lợi 

ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân 

khác

Các 

thông 

tin liên 

quan 

đến vụ 

việc 

hòa 

giải, đối 

thoại 

phải 

được 

giữ bí 

mật

Phương 

thức 

hòa 

giải, đối 

thoại 

được 

tiến 

hành 

linh 

hoạt

Bảo 

đảm 

bình 

đẳng 

giới, 

bảo 

vệ 

quyền 

của 

trẻ 

em 

Tiếng 

nói và 

chữ 

viết 

dùng 

trong 

hòa 

giải, 

đối 

thoại 

là 

tiếng 

Việt



. Chính sách của Nhà nước về

hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Khuyến khích 

các bên giải 

quyết vụ việc 

dân sự, khiếu 

kiện hành 

chính bằng 

hình thức hòa 

giải, đối thoại 

tại Tòa án

Khuyến khích 

những người 

đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn 

theo quy định 

tại Luật này 

làm Hòa giải 

viên, Đối thoại 

viên

Nhà nước tạo 

điều kiện, hỗ 

trợ cho công 

tác hòa giải, 

đối thoại tại 

Tòa án



.

Kinh phí 

cho công 

tác hòa 

giải, đối 

thoại tại 

Tòa án

Nhà nước bảo đảm kinh 

phí cho công tác hòa giải, 

đối thoại tại Tòa án

Ngân sách Nhà 

nước 

Các nguồn kinh phí
hợp pháp khác

Chính phủ
trình sau khi

thống với Tòa
án nhân dân

tối cao

Quốc hội
quyết định

Kinh
phí cho

hòa
giải



.

Trách 

nhiệm 

của Tòa 

án nơi 

tiến hành 

hòa giải, 

đối thoại

Tổ chức thực hiện hòa giải , đối thoại tại Tòa án

Quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên, Đối thoại 

viên thực hiện hòa giải, đối thoại

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất khen 

thưởng, kỷ luật đối với Hòa giải viên, Đối thoại viên

Bố trí địa điểm, trang thiết bị, điều kiện đảm bảo cho 

công tác hòa giải, đối thoại.

Công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành



.

Trách 

nhiệm 

của Tòa 

án nơi 

tiến hành 

hòa giải, 

đối thoại

( tiếp
theo)

Báo cáo về công tác hòa giải, đối thoại theo quy định 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Lưu trữ hồ sơ, kết quả hòa giải, đối thoại

Phân công Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại 

Xem xét, thụ lý vụ việc ngay sau khi hòa giải, đối thoại 

không thành theo quy định của pháp luật tố tụng.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Luật 



.

Quyền 

của các 

bên 

tham 

gia hòa 

giải, đối 

thoại 

Đồng ý hoặc từ chối tham gia hòa giải, đối thoại; yêu 

cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải, đối thoại

Yêu cầu Hòa giải viên, Đối thoại viên, Thẩm phán giữ bí mật
thông tin do mình cung cấp

Bày tỏ ý chí, đề xuất giải pháp, phương án giải quyết 

tranh chấp, khiếu kiện; 

Lựa chọn, đề nghị thay đổi Hòa giải viên, Đối thoại viên

Yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành,

Yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện các nội dung đã hòa 

giải, đối thoại thành

Đề nghị xem xét lại quyết định công nhận hòa giải, đối 

thoại thành theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm



.

Nghĩa vụ
của các 

bên 

tham 

gia hòa 

giải, đối 

thoại 

Tuân thủ pháp luật

Tham gia hòa giải, đối thoại với tinh thần thiện chí, hợp 

tác; trình bày chính xác, cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến vụ việc theo yêu cầu của Hòa giải viên, Đối 

thoại viên

Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu, chứng cứ
cung cấp ; nếu tài liệu, chứng cứ cung cấp là giả mạo thì 

kết quả hòa giải, đối thoại bị vô hiệu, gây thiệt hại phải bồi
thường

Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác 

Tôn trọng Hòa giải viên, Đối thoại viên và các bên có liên quan

Chấp hành quy chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thực hiện các nội dung đã hòa giải, đối thoại thành



.

Tiêu chuẩn
Hòa giải
viên, Đối

thoại viên

Là công dân Việt Nam , trung thành tổ quốc, hiến pháp; có 

năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, 
gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật; có sức khỏe

Dưới 70 tuổi, trừ trường hợp đặc biệt do Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao quyết định

Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại

Tự nguyện thực hiện nhiệm vụ

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại của 

Tòa án

Thuộc
trong

những
trường hợp

Người giữ chức danh tư pháp đã nghỉ 

hưu;

Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn 

khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm 

Người có uy tín cao trong xã hội



.

Quyền 

của Hòa 

giải

viên, Đối 

thoại

viên

Tiến hành hòa giải vụ việc dân sự, đối thoại khiếu kiện 

hành chính theo quy định 

Yêu cầu các bên cung cấp tài liệu, thông tin

Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác 

thực của tài liệu, chứng cứ do các bên i cung cấp;

Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc dân sự, 

hành chính, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng 

văn bản hoặc theo quy định của pháp luật

Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Được hưởng thù lao theo quy định 

Được khen thưởng theo quy định 



.

Nghĩa vụ
của Hòa 

giải

viên, Đối 

thoại

viên

Tiến hành hòa giải, đối thoại theo trình tự, thủ tục quy 

định 

Tuân thủ pháp luật, vô tư, khách quan

Đảm bảo bí mật thông tin theo quy định 

Tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó 

không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội

Không ép buộc các bên hòa giải, đối thoại trái với ý chí 

của họ

Không được nhận tiền, lợi ích từ các bên tham gia hòa 

giải, đối thoại

Từ chối tiến hành hòa giải, đối thoại nếu khả năng không
vô tư

Từ chối tham gia giải quyết vụ việc mà mình đã tiến 

hành hòa giải, đối thoại nhưng không thành



Người khởi 
kiện nộp 

đơn Tòa án

• Tòa án vào sổ nhận 
đơn

• Trong 3 ngày Chánh
án phân công Thẩm
phán

Thẩm phán

• Trong 5 ngày xét Đủ điều
kiện phân công
HGV,ĐTV giải quyết

• Thông báo cho các bên
biết

Hòa giải 
viên/Đối
thọai viên

Kết quả 
hòa giải

• Thực hiện HG/ĐT 
trong thời hạn 20
ngày, phức tạp 30 
ngày

HG/ĐT 
thành: Có 

yêu cầu thì 

Tòa án 

công nhận.

Rút đơn 

khởi kiện thì 

Tòa trả đơn

HG/ĐT không 

thành chuyển Tòa
án thụ lý

Trừ loại việc : không được 

HG, HG/ĐT không được,  

đương sự không đồng ý 
HG/ĐT

Trường hợp
cần thiết
thời gian
HG/ĐT 2 

tháng

Viết tắt:
HG: Hòa

giải
ĐT: Đối
thoại

HGV: hòa
giải viên
ĐTV: Đối

thoại viên



Quy trình hòa giải, đối thoại

Chuẩn bị hòa
giải, đối thoại

Nghiên cứu hồ sơ;

Xác định tư cách của những người liên quan 

Yêu cầu các bên bổ sung hồ sơ; đề xuất nội 

dung, phương án, quan điểm giải quyết 

Xây dựng phương án hòa giải, đối thoại

Tìm hiểu người có khả năng tác động hòa giải,; 
tham khảo ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

nghiên cứu pháp luật liên quan

Hòa
giải, đối

thoại

Trao đổi riêng từng bên

Phiên hòa giải , 
đối thoại chung

Phần bắt đầu

Hòa giải

Biên bản hòa giải

Linh động
về: Địa

điểm, số lần
hòa giải, đối

thoại…



.

Tòa án
công 

nhận kết 

quả hòa 

giải 

thành, 

đối thoại 

thành

Thời hạn ra
quyết đinh
công nhận

03 (05) ngày, kể từ ngày lập 

biên bản ghi nhận kết quả 

hòa giải, đối thoại

Điều kiện
công nhận

Các bên tham gia hòa giải, đối thoại có 

đầy đủ năng lực hành vi dân sự

Các bên tham gia hòa giải, đối thoại là 

người có quyền, nghĩa vụ đối với nội 

dung thỏa thuận, không liên quan lợi ích
người khác

Nội dung thỏa thuận: Tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm của luật, không trái 

đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ

Hiệu lực

Quyết định công nhận có hiệu lực thi
hành ngay

Có thể bị xem xét theo thủ tục giám đốc
thẩm, tái thẩm theo tố tụng



Hết


